
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN IGW

0107775433

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác muối 0893

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

3. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

8. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

13. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN IGW
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IGW JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: IGW ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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21. Xuất bản phần mềm 5820

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

23. Khai thác và thu gom than bùn 0892

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

26. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

27. Bán mô tô, xe máy 4541

28. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

29. Khai thác gỗ 0221(Chính)

30. Khai thác và thu gom than cứng 0510

31. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

36. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

37. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

38. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

39. Khai thác và thu gom than non 0520

40. Khai thác dầu thô 0610

41. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

42. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

43. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

44. Sản xuất giày dép 1520

45. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

46. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

47. Bốc xếp hàng hóa 5224

48. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

49. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

50. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

51. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

52. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

53. Bán buôn gạo 4631

54. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn đồ uống không có cồn

4633
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
HOA

Xóm 12, Xã Thọ 
Nghiệp, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 1,000

Tổng số 50.000 500.000.000 1,000

163099738

2 ĐINH XUÂN 
BÌNH

Số nhà 19, tập thể 
lắp ghép I, E7 
phụ, Phường 
Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.900.0
00

49.000.000.000 98,000

Tổng số 4.900.0
00

49.000.000.000 98,000

B3855014

3 LƯƠNG VĂN 
TÙNG

P24-A5 TT Văn 
Chương, Phường 
Văn Chương, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 1,000

Tổng số 50.000 500.000.000 1,000

0360790001
85

55. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

56. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

57. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

58. Khai thác quặng sắt 0710

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036079000185
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P24-A5 TT Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P24-A5 TT Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG VĂN TÙNG Nam

13/12/1979 Kinh Việt Nam

10/09/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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